ÔN TẬP GIỮA KI II SINH 8
I. TRẮC NGHIỆM 
1. Trong các chức năng của da, chức năng nào quan trọng nhất?
	A. bảo vệ cơ thể
B. điều hòa thân nhiệt 
	C. cảm giác và bài tiết mồ hôi
D. cả A, B, C


2. Nếu trong nước tiểu chính thức có xuật hiện glucozơ thì người đó bị bệnh gì?
	A. dư insulin
	B. sỏi thận
	C. đái tháo đường
	D. sỏi bóng đái


 3. Nhịn đi tiểu lâu sẽ có hại vì?
A. dễ tạo sỏi thận và hạn chế sự hình thành nước tiểu liên tục
B. dễ tạo sỏi thận và có thể viêm bóng đái
C. hạn chế hình thành nước tiểu liên tục và viêm bóng đái
D. dễ tạo sỏi thận, hạn chế hình thành nước tiểu liên tục và có thể viêm bóng đái
4. Cơ quan điều hòa phối hợp các hoạt động phức tạp của cơ thể là?
	A. trụ não
	B. tiểu não
	C. não trung gian
	D. đại não


5. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan?
A. thận , cầu thận, bóng đái                         B. thận, ống thận, bóng đái
C.thận, bóng đái, ống đái                           D. thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái 
6. Trung ương thần kinh gồm:
	A. não, tủy sống
B. não, tủy sống, dây thần kinh
	C. não, tủy sống, hạch thần kinh
D. não, tủy, dây thần kinh, hạch thần kinh


 7. Loại vitanmin nào sau đây không tan trong dầu mỡ?
	A. vitamin A
	B. vitamin C
	C. vitamin D
	D. vitamin K


 8. Loại vitamin duy nhất được tổng hợp ở da dưới ánh nắng mặt trời
	A. vitamin A
	B. vitamin B
	C. vitamin C
	D. vitamin D


9. Loại muối khoáng nào sau đây là thành phần không thể thiếu của hoocmôn tuyến giáp?
	A. kẽm
	B. sắt
	C. iốt
	D. đồng


10. Thực phẩm nào sau đây chứa nhiều vitamin ?
	A. cá biển
	B. thịt bò
	C. giá đỗ
	D. thịt lợn


11. Da của động vật nào sau đây thường dùng để điều trị bỏng cho con người?
	A. ếch 
	B. bò
	C. cá mập
	D. khỉ


12. Hiện tượng mụn trứng cá ở tuổi dạy thì chủ yếu do sự tăng cường hoạt động của bộ phận nào ?
	A. lông và bao lông
	B. tuyến nhờn
	C. tuyến mồ hôi
	D. tầng tế bào sống


13. Tắm rửa là một biện pháp vệ sinh da vì:
A. da sạch không có vi khuẩn đột nhập vào cơ thể
B. da được xoa bóp, các mạch máu dưới da được lưu thông
C. giúp da  tạo nhều vitamin D, chống còi xương
D. giúp cơ thể chịu được thời tiết nắng, mưa, nóng, lạnh đột ngột
14. Trung khu của cung phản xạ sinh dưỡng nằm ở đâu ?
A tủy sống.                                     B. trụ não và sừng bên của tủy sống 
C. não                                             D. đại não và sừng sau của tủy sống
15. Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là
	A. hạch thần kinh
	B. dây thần kinh
	C. nơron
	D. cúc xináp


16. Trong nước tiểu đầu không chứa?
	A. hồng cầu
	B. nước
	C. ion khoáng
	D. vitamin



Câu 17: Sắp xếp thông tin ở cột A với cột B cho phù hợp và ghi kết quả vào cột C
	A
	B
	C

	1.Trụ não
2. Não trung gian
3. Đại não
4. Tiểu não
	a. Điều hòa phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng
b. Phân thành nhiều vùng chức năng
c. Điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.
d. Điều hòa hoạt động của các nội quan.
	1- …….
2-…….
3-…….
4-……..





Câu 18: Hoàn thành sơ đồ sau:
	                                             	               …………………………..
                	…………………..                                                                                                      
                                    ………………………….
Hệ thần kinh	                                          …………………………….
	Bộ phận ngoại biên            Hạch thần kinh
II. TỰ LUẬN 
Ôn tập các bài 
- Bài 39: Bài tiết nước tiểu
- Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nược tiểu
- Bài 41: Cấu tạo và chức năng của da
[bookmark: _GoBack]- Bài 45: đại não ( phần I cấu tạo của đại não )


